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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP SOC NÂU 

TUẦN 01 - THÁNG 01/2025 (6/1/2025/ - 10/1/2025) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

6/1/2025 

THỨ BA 

7/1/2025 

THỨ TƯ 

8/1/2025 

THỨ NĂM 

9/1/2025 

THỨ SÁU 

10/1/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Cô hướng dẫn bé vào lớp tập thể dục và ngồi vào bàn ăn sáng 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác tay: Giấu tay  

- Động tác chân: Hai tay chống hông, đưa chân  ra phía trước 

- Động tác bụng: Hai tay giơ cao, cúi ngập người xuống  

- Động tác bật: Bật chân trước sau 

GIỜ HỌC 

 - Nội dung 1: Vận 

động “tung bắt 

bóng bằng 2 tay”                                                                                   

- Nội dung 2: Bé 

làm bài tập tạo hình 

"in hình hoa mai, 

hoa đào" trang số 

12 

- Nội dung 1:Nhận 

biết tập nói “hoa 

cúc”                                                    

- Nội dung 2: Bé tập 

văn nghệ mừng 

xuân 

- Nội dung 1: Hát 

theo cô "con chim 

non"                                          

- Nội dung 2: Bé 

làm bài tập khxh 

"tết và mùa xuân" 

trang số 16 

 Bé tham gia 

chương trình "bé 

vui xuân" 

- Nội dung 1: Kể 

chuyện "cá và 

chim"                                       

- Nội dung 2: bé 

làm phiếu thực 

hành " dán lá cây" 

trang số 11 

VUI CHƠI 

TRONG 

LỚP 

❖ Góc phản ánh sinh hoạt: 

- Nội dung: Ru búp bê ngủ, thoa phấn cho búp bê 

- Chuẩn bị: giường búp bê, phấn rôm, búp bê 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

❖ Góc hoạt động với đồ vật:  

- Nội dung: xếp cạnh, lồng hộp, luồn dây, xâu vòng, xếp chồng 

- Chuẩn bị: Bitis, lồng hộp vuông, lồng hộp tròn, hình khối, dây... 

- Biện pháp: cô gợi ý cách chơi cho trẻ. 



❖ Góc nhận biết phân biệt: 

- Nội dung: Nhận biết phân biệt to hơn, nhỏ hơn, hoa quả, màu sắc, một nhiều 

- Chuẩn bị: các tranh lô tô hoa quả, đồ chơi to nhỏ màu xanh, màu đỏ, vàng 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi. 

❖ Góc nhận biết tập nói: 

- Nội dung: Nhận biết quả chanh dây, quả tảo…. 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, tranh lô tô 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn, gợi ý cho trẻ 

❖ Góc tạo hình:  

- Nội dung: tô màu quả cam, tô màu tranh đồ chơi, nặn quả quýt 

- Chuẩn bị: Giấy, bút màu sáp, đất nặn, bảng nhỏ, khăn… 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

❖ Góc văn học: 

- Nội dung: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện với rối 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh, rối nhân vật 

- Biện pháp: cô hướng dẫn trẻ lật mở trang sách, quan sát trẻ 

❖ Góc âm nhạc: 

- Nội dung: bài hát ru em, cô và mẹ, bé tập đánh rang… 

- Chuẩn bị: Trống cơm, trống lắc, phách tre, nhạc... 

- Biện pháp: Cô gợi ý cách chơi cho trẻ 

 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây mướp, cây mận, cây xoài…. 

- Chơi vận động: rồng rắn lên mây, chạy theo cô 

- Chơi tự do: lăn bóng, nhảy dây, đi trên đường ghồ ghề, ném túi cát…. 

ĂN  

NGỦ 

 VỆ SINH 

- Bé tập vứt rác đúng nơi quy định  
- Bé biết gọi cô khi cần đi vệ sinh 
- Bé biết tấp cất dụng cụ ăn đng nơi quy định 

 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Chơi các góc chơi 

trong lớp 

- Xem sách truyện   - Hát những bài hát bé 

thích “xúc xắc xúc xẻ, 

bé chúc tết, bà ơi bà 

…” 

- Chơi trò chơi con 

voi, con thỏ… 

 Nhắc trẻ khi ra về 

chào cô, ba mẹ, ông 

bà và các bạn 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP SOC NÂU 

TUẦN 02 - THÁNG 01/2024 (13/1/2025 – 17/1/2025) 
 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

6/1/2025 

THỨ BA 

7/1/2025 

THỨ TƯ 

8/1/2025 

THỨ NĂM 

9/1/2025 

THỨ SÁU 

10/1/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Cô hướng dẫn bé vào lớp tập thể dục và ngồi vào bàn ăn sáng 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác tay: Giấu tay  

- Động tác chân: Hai tay chống hông, đưa chân  ra phía trước 

- Động tác bụng: Hai tay giơ cao, cúi ngập người xuống  

- Động tác bật: Bật chân trước sau 

GIỜ HỌC 

- Nội dung 1: Hoạt 

động với đồ vật 

“nhặt, gắp đồ 

vật”                                                        

- Nội dung 2: bé 

làm phiếu thực 

hành "nặn cây" 

trang số 12 

- Nội dung 1: Nhận 

biết tập nói “hoa 

đào”                                    

- Nội dung 2: bé 

làm bài tập 

KH&XH "động 

vật" trang số 6 

- Nội dung 1: Kể 

chuyện “con cáo”                                  

- Nội dung 2: bé 

làm bài tập tạo 

hình  "in hoa 

hướng dương" 

trang số 13   

 - Nội dung 1: 

Nhận biết phân 

biệt “dài - ngắn”                                    

- Nội dung 2: bé 

làm bài tập toán  

"một và nhiều" 

trang số 12 

- Nội dung 1: nặn 

cánh hoa                     

- Nội dung 2: bé 

làm bài tập toán" 

một và nhiều" 

trang 13 

VUI CHƠI 

TRONG 

LỚP 

❖ Góc phản ánh sinh hoạt: 

- Nội dung: Ru búp bê ngủ, thoa phấn cho búp bê 

- Chuẩn bị: giường búp bê, phấn rôm, búp bê 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

❖ Góc hoạt động với đồ vật:  

- Nội dung: xếp cạnh, lồng hộp, luồn dây, xâu vòng, xếp chồng 

- Chuẩn bị: Bitis, lồng hộp vuông, lồng hộp tròn, hình khối, dây... 

- Biện pháp: cô gợi ý cách chơi cho trẻ. 

❖ Góc nhận biết phân biệt: 

- Nội dung: Nhận biết phân biệt to hơn, nhỏ hơn, hoa quả, màu sắc, một nhiều 
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- Chuẩn bị: các tranh lô tô hoa quả, đồ chơi to nhỏ màu xanh, màu đỏ, vàng 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi. 

❖ Góc nhận biết tập nói: 

- Nội dung: Nhận biết quả chanh dây, quả tảo…. 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, tranh lô tô 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn, gợi ý cho trẻ 

❖ Góc tạo hình:  

- Nội dung: tô màu quả cam, tô màu tranh đồ chơi, nặn quả quýt 

- Chuẩn bị: Giấy, bút màu sáp, đất nặn, bảng nhỏ, khăn… 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

❖ Góc văn học: 

- Nội dung: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện với rối 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh, rối nhân vật 

- Biện pháp: cô hướng dẫn trẻ lật mở trang sách, quan sát trẻ 

❖ Góc âm nhạc: 

- Nội dung: bài hát ru em, cô và mẹ, bé tập đánh rang… 

- Chuẩn bị: Trống cơm, trống lắc, phách tre, nhạc... 

- Biện pháp: Cô gợi ý cách chơi cho trẻ 

 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây mướp, hoa trong trường ( hoa cúc mâm xôi, bắp cải…), hồ cá 

- Chơi vận động: rồng rắn lên mây, chạy theo cô 

- Chơi tự do: lăn bóng, nhảy dây, đi trên đường ghồ ghề, ném túi cát…. 

ĂN  

NGỦ 

 VỆ SINH 

- Bé tập vứt rác đúng nơi quy định  
- Bé biết gọi cô khi cần đi vệ sinh 
- Bé biết tấp cất dụng cụ ăn đng nơi quy định 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Chơi trò chơi con 

voi, con thỏ… 

- Đọc thơ cùng cô: 

Đàn gà con, găng 

tay và mũ, hoa nở 

 - Hát những bài hát bé 

thích “xúc xắc xúc xẻ, 

bé chúc tết, bà ơi bà 

…” 

- Chơi các góc chơi 

trong lớp 

 Xem chương trình 

ca nhạc bé thích 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP SOC NÂU 

TUẦN 3 - THÁNG 1/2024 (20/1/2025 -  24/1/2025) 
 

 

NỘI DUNG 
THỨ HAI 

6/1/2025 

THỨ BA 

7/1/2025 

THỨ TƯ 

8/1/2025 

THỨ NĂM 

9/1/2025 

THỨ SÁU 

10/1/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Cô hướng dẫn bé vào lớp tập thể dục và ngồi vào bàn ăn sáng 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

* Bài: Tập thể dục sáng với các động tác mô phỏng 

- Động tác tay: Giấu tay  

- Động tác chân: Hai tay chống hông, đưa chân  ra phía trước 

- Động tác bụng: Hai tay giơ cao, cúi ngập người xuống  

- Động tác bật: Bật chân trước sau 

GIỜ HỌC 

- Nội Dung 1: Ném 

Xa Lên Phía Trước 

Bằng 1 Tay (Tối 

Thiểu 1,5m)                                                                               

- Nội Dung 2: Thơ 

Cây Đào 

- Nội Dung 1:   Vận 

Động Theo Nhạc " 

Sắp Đến Tết Rồi" 

Nghe Hát "Ngày 

Tết Quê Em"                                                                         

- Nội Dung 2:  Dạy 

Trẻ Kỹ Năng Bê 

Ghế 

- Nội Dung:    Kể 

Chuyện Củ Cải 

Trắng                                       

- Nội Dung 2: Tô 

Màu Hoa Cúc 

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán 

Nghỉ Tết Nguyên 

Đán 

VUI CHƠI 

TRONG 

LỚP 

❖ Góc phản ánh sinh hoạt: 

- Nội dung: Ru búp bê ngủ, thoa phấn cho búp bê 

- Chuẩn bị: giường búp bê, phấn rôm, búp bê 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

❖ Góc hoạt động với đồ vật:  

- Nội dung: xếp cạnh, lồng hộp, luồn dây, xâu vòng, xếp chồng 

- Chuẩn bị: Bitis, lồng hộp vuông, lồng hộp tròn, hình khối, dây... 

- Biện pháp: cô gợi ý cách chơi cho trẻ. 
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❖ Góc nhận biết phân biệt: 

- Nội dung: Nhận biết phân biệt to hơn, nhỏ hơn, hoa quả, màu sắc, một nhiều 

- Chuẩn bị: các tranh lô tô hoa quả, đồ chơi to nhỏ màu xanh, màu đỏ, vàng 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi. 

❖ Góc nhận biết tập nói: 

- Nội dung: Nhận biết quả chanh dây, quả tảo…. 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh, tranh lô tô 

- Biện pháp: Cô hướng dẫn, gợi ý cho trẻ 

❖ Góc tạo hình:  

- Nội dung: tô màu quả cam, tô màu tranh đồ chơi, nặn quả quýt 

- Chuẩn bị: Giấy, bút màu sáp, đất nặn, bảng nhỏ, khăn… 

- Tiến hành: Cô hướng dẫn trẻ chơi 

❖ Góc văn học: 

- Nội dung: Xem tranh ảnh, tập kể chuyện với rối 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh, rối nhân vật 

- Biện pháp: cô hướng dẫn trẻ lật mở trang sách, quan sát trẻ 

❖ Góc âm nhạc: 

- Nội dung: bài hát ru em, cô và mẹ, bé tập đánh rang… 

- Chuẩn bị: Trống cơm, trống lắc, phách tre, nhạc... 

- Biện pháp: Cô gợi ý cách chơi cho trẻ 

 

VUI 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây mướp, hoa trong trường ( hoa cúc mâm xôi, bắp cải…), hồ cá 

- Chơi vận động: rồng rắn lên mây, chạy theo cô 

- Chơi tự do: lăn bóng, nhảy dây, đi trên đường ghồ ghề, ném túi cát…. 

ĂN  

NGỦ 

 VỆ SINH 

- Bé tập vứt rác đúng nơi quy định  
- Bé biết gọi cô khi cần đi vệ sinh 
- Bé biết tấp cất dụng cụ ăn đng nơi quy định 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Nghe hát vui đến 

trường, ra vườn hoa 

chơi, bài ca cảm xúc 

- Đọc thơ hoa kết 

trái, cháu chào ông 

ạ! 

 - Chơi các góc chơi  - Bé nghỉ tết 

Nguyên Đán 

- Bé nghỉ tết 

Nguyên Đán 
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